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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
DỰ THẢO LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (SỬA ĐỔI)
I. Giới thiệu:

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là Luật NHNNVN) đã được Quốc hội khoá X kỳ họp thứ hai thông qua ngày 12/12/1997, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/1998 và đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 3 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003. Qua hơn 10 năm thực hiện, cho thấy Luật NHNNVN đã đạt được những thành tựu cũng như những khó khăn, tồn tại trong công cuộc đổi mới và phát triển ngành Ngân hàng. 

Trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và trong tiến trình hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi NHNNVN thực thi các cam kết quốc tế và áp dụng các thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua cho thấy rõ vai trò quản lý Nhà nước đối với các ngân hàng trong nền kinh tế thị trường cũng như vai trò của Ngân hàng Trung ương trong việc xử lý, đóng cửa các ngân hàng bị đổ vỡ. Minh chứng cho thấy sự quản lý Nhà nước chặt đối với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam đã đảm bảo an toàn hệ thống, không một tổ chức tín dụng nào bị đổ vỡ trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.

Việc ban hành Luật NHNNVN (sửa đổi) để khắc phục những tồn tại và hạn chế nêu trên nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, quyền hạn của NHNNVN trong việc xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia trong nền kinh tế thị trường, cải cách hệ thống thanh tra giám sát hoạt động ngân hàng và thị trường tiền tệ.

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về tiền tệ, ngân hàng và định hướng sửa đổi Luật NHNNVN. Do đó, cần ban hành Luật NHNNVN (sửa đổi) để thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiền tệ và ngân hàng.

Theo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định rõ mục tiêu và định hướng xây dựng dự án Luật NHNN như sau:

“Mục tiêu của chính sách tiền tệ trong 5 năm tới là ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá để ổn định kinh tế vĩ mô, tăng dự trữ ngoại tệ, khuyến khích doanh nghiệp và nhân dân tiết kiệm, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

 Xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, khẩn trương thực hiện đầy đủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về hoạt động ngân  hàng ... Thực hiện chính sách lãi suất thoả thuận theo nguyên tắc thị trường và đi tới loại bỏ hoàn toàn qui định hành chính với lãi suất ngoại tệ. 

Tiếp tục thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt theo nguyên tắc thị trường với biên độ mở rộng hơn phù hợp với mức độ mở cửa thị trường tài chính và năng lực kiểm soát của NHNNVN. Đổi mới chính sách quản lý ngoại hối theo hướng tự do hoá hoàn toàn giao dịch vãng lai, từng bước mở cửa các giao dịch vốn, thu hẹp và tiến tới xoá bỏ tình trạng sử dụng ngoại tệ làm phương tiện thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.

 Sửa đổi Luật NHNNVN theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của NHNNVN trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cải cách hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng và toàn bộ thị trường tiền tệ;…”

Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội  về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 – 2011); Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 09/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành xây dựng Dự án Luật NHNNVN (sửa đổi) - (sau đây viết tắt là dự án Luật NHNN). Theo đó,  Dự án Luật NHNNVN sẽ được trình Chính phủ vào tháng 06/2009 và trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2009.

Việc ban hành Luật NHNNVN (sửa đổi) phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:

Một là thể chế hoá quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thể hiện được tính đặc thù của hệ thống tài chính Việt Nam phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam là một nước Xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản lãnh đạo.

Hai là kế thừa và phát huy những ưu điểm, những quy định vẫn còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn; khắc phục một cách cơ bản và triệt để những hạn chế, bất cập của Luật NHNNVN hiện hành; đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật Việt Nam và sự hài hoà giữa các quy định pháp luật liên quan nhưng vẫn tôn trọng tính đặc thù của NHNNVN; cụ thể hoá hoặc bổ sung một số quy định mới nhằm đảm bảo cho NHNNVN chủ động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.
Ba là tăng cường tính chủ động của NHNNVN trong thực hiện chính sách tiền tệ thông qua việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ, trong thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng thông qua việc NHNNVN được trao thẩm quyền lớn hơn trong thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng từ khâu cấp phép, xây dựng quy chế thanh tra, giám sát ngân hàng và xử lý vi phạm.

II. Các vấn đề cơ bản của dự án Luật NHNNVN (sửa đổi)
Vấn đề 1 : Mục tiêu hoạt động của NHNNVN.
Vấn đề 2: Chức năng, nhiệm vụ của NHNNVN.
Vấn đề 3: Thẩm quyền của NHNNVN trong thực hiện các chức năng. 
Vấn đề 4: Các điều kiện cơ bản bảo đảm để NHNNVN có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của NHNNVN.

Vấn đề 5: Các yêu cầu đối với NHNNVN để bảo đảm sự minh bạch, công khai và rõ ràng trong quản lý và thực thi nhiệm vụ. 

Vẫn đề 6: Bảo hiểm tiền gửi
III. Đánh giá tác động của dự án Luật NHNNVN
1. Vấn đề 1: Mục tiêu hoạt động của NHNNVN
1.1. Xác định vấn đề:

Mỗi một tổ chức đều có mục tiêu hoạt động của nó. Để khẳng định sự đóng góp của tổ chức đó như thế nào đối với nền kinh tế cũng như đối với xã hội đều xuất phát từ việc đánh giá các mục tiêu mà tổ chức đó đạt được. Vì vậy, việc xác định mục tiêu phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của NHNNVN là rất quan trọng và cần thiết. 

1.2. Thực trạng

Luật NHNNVN hiện hành có quy định “Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Điều 1 khoản 3). Có thể thấy rằng Luật NHNNVN hiện hành đã thể hiện khá đầy đủ mục tiêu hoạt động của NHNNVN theo yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên, mục tiêu hoạt động của NHNNVN được quy định quá rộng, chưa rõ ràng và có chỗ còn trùng lặp với mục tiêu của chính sách tiền tệ (Khoản 3, Điều 1 và Điều 2). Vì vậy, cần phải làm rõ hơn mục tiêu nào là trực tiếp, mục tiêu nào là gián tiếp trong hoạt động của NHNNVN.  
1.3. Mục tiêu

Trên thế giới, có những Ngân hàng Trung ương chỉ có ít mục tiêu hoạt động, nhưng có Ngân hàng Trung ương có nhiều mục tiêu hoạt động, nhưng điểm chung là các Ngân hàng Trung ương đều lấy mục tiêu hoạt động hàng đầu của mình là ổn định giá cả (đa số) hoặc ổn định giá trị đồng tiền (ví dụ Trung quốc, Indonexia). Ngoài mục tiêu hàng đầu đó, các Ngân hàng Trung ương đều coi việc duy trì sự an toàn của hệ thống thanh toán và hoạt động ổn định, an toàn của hệ thống tài chính là những mục tiêu khác của mình. 
Việc sửa đổi mục tiêu hoạt động của NHNNVN có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng hoạt động, xác định trách nhiệm và quyền hạn của NHNNVN trong việc thực hiện các mục tiêu. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để NHNNVN thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình.    

1.4. Các phương án lựa chọn

- Phương án 1A: quy định  “Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá cả, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
- Phương án 1B: quy định “Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự vận hành an toàn, hiệu quả của các hệ thống thanh toán; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng Xã hội chủ nghĩa”.
1.5. Đánh giá tác động

- Phương án 1A: Trên thế giới, phần lớn các Ngân hàng Trung ương đều lấy mục tiêu hoạt động hàng đầu của mình là ổn định giá cả (đa số). Ở Việt Nam nếu theo đuổi mục tiêu này rất khó kiểm soát vì hiện nay giá cả của hàng hoá ở Việt Nam chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau; giá cả hàng nhập khẩu phụ thuộc giá bên ngoài và nằm ngoài tầm kiểm soát của NHNNVN. 
- Phương án 1B: Ổn định giá trị đồng tiền bao gồm giá trị đối nội thể hiện qua lãi suất và giá trị đối ngoại thông qua tỷ giá. Việc ổn định giá trị đồng tiền phù hợp với mục tiêu của chính sách tiền tệ là kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quản lý ngoại hối nói chung và công cụ tỷ giá nói riêng.

Việc bổ sung mục tiêu trực tiếp là bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống thanh toán sẽ giúp cho chức năng trung gian của hệ thống tổ chức tín dụng trong việc phân bổ nguồn vốn từ người vay đến người cho vay, từ người mua đến người bán, từ khu vực tiết kiệm đến khu vực đầu tư được hiệu quả hơn, tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển cũng như nâng cao năng lực giám sát và hoàn thiện hệ thống thanh toán. 
1.6. Kết luận và kiến nghị: 



Phương án 1B là phương án lựa chọn tối ưu vì đã thể hiện được rõ các mục tiêu hoạt động mà NHNNVN cần đạt tới, phù hợp với chức năng của NHNNVN. Ngoài ra, việc quy định mục tiêu như vậy sẽ nâng cao vai trò quản lý, định hướng hoạt động các tổ chức tín dụng của NHNNVN trong thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần ổn định phát triển hệ thống huyết mạch của nền kinh tế.

2. Vấn đề 2: Chức năng, nhiệm vụ của NHNNVN
2.1. Xác định vấn đề:

Luật NHNNVN hiện hành đã đề cập một cách khá toàn diện đến các chức năng, nhiệm vụ cơ bản của cơ quan quản lý nhà nước và một Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, đòi hỏi đối với hoạt động của NHNNVN trong giai đoạn mới là phải nâng cao được sự chủ động và năng lực cần thiết để xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ.
2.2. Thực trạng

Trong Luật NHNNVN hiện hành chỉ mới quy định nhiệm vụ của NHNNVN là “xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia để Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện chính sách này” (điểm b khoản 1 Điều 5). Việc quy định như vậy làm giảm tính chủ động và khả năng điều hành chính sách tiền tệ của NHNNVN.
2.3. Mục tiêu

Việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của NHNNVN sẽ tạo quyền chủ động hơn trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, có tác động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho NHNNVN trong việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ cụ thể. 

2.4. Các phương án lựa chọn

- Phương án 2A: Giữ nguyên như quy định hiện hành
- Phương án 2B: Dự thảo Luật quy định theo hướng:
a) Đối với việc quyết định và tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia:
+ Dự thảo Luật NHNNVN quy định theo hướng “Ngân hàng Nhà nước xây dựng định hướng chỉ tiêu lạm phát hàng năm để Chính phủ trình Quốc hội quyết định; triển khai các định hướng, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, chủ động sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ và các giải pháp khác để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, đạt định hướng chỉ tiêu lạm phát đã được Quốc hội quyết định”. 

+ Quy định thẩm quyền của NHNNVN trong việc quyết định cơ chế điều hành tỷ giá; tổ chức và phát triển thị trường ngoại tệ.

+ Quy định rõ về việc mua bán ngoại tệ giữa Dự trữ ngoại hối Nhà nước với Ngân sách Nhà nước.
+ Cho phép các tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán thông qua tài khoản ở NHNNVN và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng ...

b) Đối với việc dự báo diễn biến tiền tệ:
Bổ sung nhiệm vụ của NHNNVN trong việc “Tổ chức hệ thống thống kê, nghiên cứu, dự báo tiền tệ, ngân hàng; công khai thông tin tiền tệ, ngân hàng”.
2.5. Đánh giá tác động

- Phương án 2A: Việc quy định như vậy sẽ không tạo được tính chủ động, linh hoạt của NHNNVN trong thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Với yêu cầu trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nếu không sẵn có sự chủ động, linh hoạt trong tay thì NHNNVN khó có thể thực hiện được mục tiêu cũng như hoàn thành được nhiệm vụ của mình. 
- Phương án 2B: Việc quy định theo phương án này sẽ tăng tính chủ động, tính linh hoạt của NHNNVN trong xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, cụ thể:
Việc quy định thẩm quyền của NHNNVN trong việc quyết định cơ chế điều hành tỷ giá; tổ chức và phát triển thị trường ngoại tệ sẽ là một bước thay đổi quan trọng nhằm nâng cao tính tự chủ của NHNNVN trong việc điều hành chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá một cách linh hoạt.
Việc phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan và NHNNVN trong việc quản lý ngoại hối thuộc Ngân sách Nhà nước hay trong việc tạm ứng vốn ngắn hạn cho Ngân sách  Nhà nước để đáp ứng nhu cầu ngoại hối đột xuất cấp bách và nhu cầu đặc biệt khác của Nhà nước sẽ góp phần làm hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước của NHNNVN được minh bạch, rõ ràng hơn.

Những sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động thanh toán như cho phép các tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán thông qua tài khoản ở NHNNVN và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng là tiền đề quan trọng để các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nâng cao chất lượng và dịch vụ hoạt động thanh toán, là cơ sở để phát triển và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đa tiện ích phục vụ công chúng.
Việc bổ sung, làm rõ thêm nhiệm vụ cho NHNNVN trên lĩnh vực dự báo diễn biến tiền tệ góp phần giúp NHNNVN sẽ chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt hơn theo mục tiêu hoạt động của NHNNVN.
2.6. Kết luận và kiến nghị: 

Việc lựa chọn Phương án 2B là tối ưu vì lợi ích tổng thể của nó là nâng cao năng lực, khả năng điều hành chính sách tiền tệ của NHNNVN. Thực tế trong thời gian qua, sự điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, kết hợp với triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng phù hợp với chủ trương của Chính phủ đã có tác động tích cực, góp phần giữ cho thị trường tiền tệ, ngoại hối tiếp tục ổn định, lãi suất, tỷ giá biến động phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, hoạt động của các tổ chức tín dụng được mở rộng và an toàn, tạo niềm tin của các nhà đầu tư và người dân đối với hệ thống ngân hàng.


3. Vấn đề 3: Thẩm quyền của NHNNVN
3.1. Xác định vấn đề
Trong điều kiện hiện nay, thị trường có nhiều biến động đòi hỏi NHNNVN cần linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi của thị trường. Vì vậy, nâng cao thẩm quyền, sự chủ động cũng như tính tự chủ của NHNNVN trong điều hành là rất cần thiết.
3.2. Thực trạng

Luật NHNNVN hiện hành đã đề cập một cách khá toàn diện đến các chức năng, nhiệm vụ cơ bản của cơ quan của Chính phủ và một Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, đòi hỏi đối với hoạt động của NHNNVN trong giai đoạn mới là phải nâng cao được sự chủ động và năng lực thực thi chính sách tiền tệ mà cụ thể là thẩm quyền của NHNNVN trong việc thực hiện chính sách tiền tệ cũng quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng.
3.3. Mục tiêu

Nhằm nâng cao tính chủ động và làm rõ trách nhiệm của NHNNVN trong việc thực thi các chức năng của mình liên quan đến việc thực hiện các chức năng quan trọng là quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ, thanh tra, giám sát ngân hàng.
3.4. Các phương án lựa chọn

- Phương án 3A: Giữ nguyên như quy định hiện hành.
- Phương án 3B: Dự thảo Luật NHNNVN đưa ra các quy định liên quan đến thẩm quyền của NHNNVN trong việc thực hiện các chức năng quan trọng là quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ, thanh tra, giám sát ngân hàng, như sau:

a) Thẩm quyền trong việc thực thi chính sách tiền tệ

- Xác định cơ chế lãi suất áp dụng đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng (không phụ thuộc vào quy định lãi suất tối đa trong Bộ luật dân sự) để làm rõ sự khác biệt giữa hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và quan hệ vay mượn trong quan hệ dân sự của dân cư;

- Quy định trao quyền quyết định lượng tiền cung ứng bổ sung cho lưu thông hàng năm; quyết định về hạn mức tăng trưởng tín dụng trong những tình huống nền kinh tế có những diễn biến không thuận lợi (lạm phát cao đột biến, bội chi lớn trong cán cân thanh toán....); quyết định hạn chế các giao dịch ngoại hối để đảm bảo ổn định tài chính tiền tệ quốc gia; quyết định can thiệp thị trường ngoại hối; quyền tham gia với Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh .... 

b) Thẩm quyền trong việc quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng

Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của NHNNVN trong việc quyết định can thiệp trực tiếp vào hoạt động của các tổ chức tín dụng trong những hoàn cảnh đặc biệt để bảo đảm an toàn của hệ thống ngân hàng và lợi ích quốc gia (ví dụ khi tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính, khi nền kinh tế có biến động bất lợi đe doạ sự an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng....); thông qua việc quyết định cho vay đặc biệt (không cần có bảo đảm) để hỗ trợ khả năng chi trả cho người gửi tiền của các tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng khó khăn tạm thời; việc áp đặt hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với một tổ chức tín dụng cụ thể để hạn chế rủi ro trong hoạt động; việc can thiệp để hạn chế thẩm quyền điều hành, quản trị tổ chức tín dụng thông qua việc áp đặt “kiểm soát đặc biệt” đối với các tổ chức tín dụng có vấn đề; việc tham gia mua cổ phần có thời hạn trong các tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính để tránh nguy cơ đổ vỡ ngoài sự kiểm soát gây rủi ro hệ thống; việc buộc các tổ chức tín dụng có những vi phạm nghiêm trọng pháp luật về hoạt động ngân hàng phải giải thể, sáp nhập; việc  yêu cầu Toà án mở thủ tục phá sản để xem xét việc phá sản đối với một tổ chức tín dụng cụ thể.

3.5. Đánh giá tác động

- Phương án 3A: Quy định như vậy sẽ không tạo điều kiện cho NHNNVN chủ động linh hoạt trong việc điều hành chính sách tiền tệ, không đáp ứng được những thay đổi nhanh chóng của thị trường trong nước và quốc tế.


- Phương án 3B: Việc quy định như dự thảo sẽ có nhưng tác động cụ thể như sau: NHNNVN có vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng, do: (i) NHNNVN ở vị thế tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng nhờ kinh nghiệm, chuyên môn; (ii) đặc thù khu vực tài chính ở Việt Nam với ngân hàng chiếm đa số. Kinh nghiệm ở một số nước cho thấy dù đã thành lập cơ quan giám sát tài chính nhưng khi hệ thống tài chính có vấn đề thì Ngân hàng Trung ương vẫn chịu trách nhiệm chính và mang tính quyết định để xử lý vấn đề. Ngoài ra, trong việc giám sát và đảm bảo an toàn khu vực tài chính ngân hàng thì địa vị pháp lý của cơ quan chịu trách nhiệm không quan trọng bằng năng lực và vai trò của cơ quan đó. Thực tiễn xử lý khủng hoảng tài chính trên tất cả các nước hiện nay đều chứng tỏ rõ ràng vấn đề này và những xu hướng cải cách hiện nay đều xem xét tới việc nâng cao hơn nữa vai trò của Ngân hàng Trung ương trong công tác giám sát an toàn hệ thống tài chính nói chung và khu vực ngân hàng nói riêng.

Cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ châu Á năm 1997-1998, và đặc biệt là cuộc khủng hoảng hệ thống tài chính quốc tế đang diễn ra cho thấy vai trò quan trọng của Ngân hàng Trung ương trong việc phòng ngừa và xử lý các vấn đề mang tính hệ thống này. Theo khuyến nghị của các chuyên gia đều cho rằng xu hướng cải cách hệ thống giám sát an toàn tới đây sẽ theo hướng trao thêm nhiều trách nhiệm cho các Ngân hàng Trung ương trong việc giám sát an toàn của hệ thống tài chính. Đối với Việt Nam, phần lớn các chuyên gia của các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ khác đều thống nhất rằng NHNNVN cần là Cơ quan thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng và phải giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn của hệ thống tài chính, trong đó an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại giữ vai trò quyết định. Đây cũng là điều kiện để NHNNVN có thể thực hiện được chính sách tiền tệ, tỷ giá của mình.

Trên cơ sở đó, để tăng cường năng lực và tính tự chủ của NHNNVN trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng, dự thảo Luật NHNNVN đã có các quy định mới về việc thành lập Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNNVN nhằm tập trung toàn bộ các nhiệm vụ liên quan đến thanh tra, giám sát ngân hàng vào một đầu mối, và đưa ra các quy định cụ thể, rõ ràng hơn về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, nguyên tắc và nội dung thực hiện chức năng thanh tra, giám sát.
3.6. Kết luận và kiến nghị: 

Việc lựa chọn Phương án 3B sẽ góp phần nâng cao được sự chủ động và năng lực thực thi chính sách tiền tệ mà cụ thể là thẩm quyền của NHNNVN trong việc thực hiện chính sách tiền tệ cũng như quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sự ổn định trong hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng có ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế, xã hội, ổn định chính trị vì hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro mang tính hệ thống, dây chuyền. Rủi ro của một tổ chức tín dụng có thể dẫn đến rủi ro của hệ thống các tổ chức tín dụng. Chính vì vậy, việc quản lý, thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng cần phải trao toàn quyền cho NHNNVN. Việc trao quyền quản lý, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng cho NHNNVN sẽ là công cụ hữu hiệu để có thể can thiệp kịp thời đối với những tổ chức tín dụng có vấn đề, từ đó hạn chế các tác động tiêu cực tới hệ thống tổ chức tín dụng và cả nền kinh tế. Tuy nhiên, việc quy định thẩm quyền chỉ dừng ở mức độ can thiệp vào hoạt động của các tổ chức tín dụng trong những trường hợp đặc biệt, không tạo ra chỗ dựa để khuyến khích các tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật hay hoạt động quá mức so với khả năng tài chính cũng như quản trị điều hành của tổ chức tín dụng.

4. Vấn đề 4: Các điều kiện cơ bản bảo đảm để NHNNVN có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của NHNNVN
4.1. Xác định vấn đề:

Để bảo đảm NHNNVN có thể tích cực, chủ động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình thì điều cần thiết là NHNNVN cần có các điều kiện cơ bản, tiên quyết để thực hiện.
4.2. Thực trạng

Theo quy định của Luật hiện hành thì cơ cấu tổ chức bộ máy NHNNVN bị quy định cứng trong Nghị định của Chính phủ, thậm chí đến cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc NHNNVN cũng cần phải hiệp y với Bộ Nội vụ. Cách thức quy định cứng nhắc như vậy đã làm hạn chế sự chủ động, linh hoạt của NHNNVN trong việc điều chỉnh tổ chức bộ máy phù hợp với sự thay đổi của môi trường hoạt động và đòi hỏi của thực tiễn; Việc quy định NHNNVN có văn phòng đại diện ở nước ngoài thể hiện đúng xu thế phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam vẫn chưa thực hiện được do chưa có đầy đủ các qui định cụ thể về mặt luật pháp để NHNNVN có thể sớm tham gia vào thị trường tài chính quốc tế và khu vực. Công tác cán bộ (từ biên chế, tuyển dụng, chọn lựa, đánh giá, đào tạo, phát triển, sử dụng cán bộ đến các chính sách, chế độ đãi ngộ,…) đều phải thực hiện theo quy định pháp luật như mọi cơ quan khác thuộc bộ máy Nhà nước; NHNNVN có rất ít quyền chủ động trong lĩnh vực này trong khi NHNNVN là một cơ quan rất đặc thù. Vì vậy, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực quản lý điều hành và trình độ chuyên môn cao rất khó thực hiện; đặc biệt là trong bối cảnh chế độ đãi ngộ cán bộ tại các ngân hàng thương mại ngày càng cao khiến cho việc thu hút những cán bộ có năng lực, trình độ (nhất là những cán bộ trẻ) là một trong những vấn đề đặt ra đối với NHNNVN.
4.3. Mục tiêu

 Đảm bảo có được các điều kiện cơ bản bảo đảm để NHNNVN có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của NHNNVN.
4.4. Các phương án lựa chọn

- Phương án 4A: Giữ nguyên như quy định hiện hành.
- Phương án 4B: Dự thảo quy định theo hướng:
a) Việc điều hành hoạt động của NHNNVN
Dự thảo Luật NHNNVN đã bỏ quy định về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ.

b) Về các quyết định liên quan đến tổ chức, bộ máy

Dự thảo Luật dự kiến quy định trao cho Thống đốc NHNNVN có thể quy định mạng lưới tổ chức, hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện nhằm nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của Thống đốc trong lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức, hoạt động của NHNNVN. 
c) Về các quyết định liên quan đến chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức NHNNVN
Dự thảo Luật NHNNVN đã đưa ra quy định: Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức về nhuyên tắc thực hiện theo các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với hoạt động nghiệp vụ vụ của Ngân hàng Trung ương.
4.5. Đánh giá tác động

- Phương án 4A: Quy định như vậy sẽ không đảm bảo các điều kiện cơ bản để NHNNVN có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của NHNNVN.
- Phương án 4B : Việc quy định như dự thảo khi bỏ quy định về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ sẽ phù hợp với thẩm quyền của NHNNVN trong việc thực thi chính sách tiền tệ. Việc trao cho Thống đốc được quyền thành lập các ban, hội đồng tư vấn để tham mưu cho Thống đốc các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của NHNNVN là một quy định để nâng cao hơn nữa quyền hạn, trách nhiệm của Thống đốc NHNNVN trong lãnh đạo, điều hành NHNNVN và tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Và để bảo đảm NHNNVN có được sự linh hoạt cần thiết trong tổ chức trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường thì việc quy định trao cho Thống đốc NHNNVN có thể quy định mạng lưới tổ chức, hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ tạo điều kiện để NHNNVN cơ cấu mạng lưới tổ chức của chi nhánh, văn phòng đại diện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Để phản ánh được những đặc thù nhất định của NHNNVN, với bản chất là một ngân hàng, thực hiện các nhiệm vụ quản lý thông qua các hoạt động nghiệp vụ, phải cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng để có thể có được đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao, qua đó có được năng lực tốt hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình và nâng cao được uy tín của NHNNVN trong xã hội.
4.6. Kết luận và kiến nghị: 

Việc lựa chọn Phương án 4B là tối ưu vì quy định như vậy sẽ tạo điều kiện để NHNNVN thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bên cạnh là cơ sở quan trọng để NHNNVN có được cơ chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho NHNNVN có thể tuyển dụng và sử dụng một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
5. Vấn đề 5: Các yêu cầu đối với NHNNVN để bảo đảm sự minh bạch, công khai và rõ ràng trong quản lý và thực thi nhiệm vụ 

5.1. Xác định vấn đề:

Công khai và minh bạch hoá trong quản lý và thực thi nhiệm vụ là một yêu cầu đối với hoạt động của NHNNVN, đặc biệt khi thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện các chức năng của NHNNVN đã được nâng lên.
5.2. Thực trạng

Luật NHNNVN hiện hành chưa có các quy định rõ ràng về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của NHNNVN trước Quốc hội, Chính phủ và công chúng. Vì vậy, việc quy định về sự minh bạch, công khai và rõ ràng trong quản lý và thực thi nhiệm vụ là rất cần thiết và quan trọng.
5.3. Mục tiêu

Hướng tới một mục tiêu minh bạch, công khai và rõ ràng trong quản lý và thực thi nhiệm vụ của NHNNVN.
5.4. Phương án lựa chọn

Dự thảo Luật NHNNVN dự kiến đưa ra một số quy định cụ thể trên lĩnh vực này như sau:

- Quy định về việc NHNNVN phải công khai kịp thời, chính xác cho công chúng một số nội dung liên quan đến hoạt động của NHNNVN, tình hình diễn biến tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng;

- Quy định về việc NHNNVN phải định kỳ báo cáo Chính phủ tình hình diễn biến tiền tệ và hoạt động ngân hàng, báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán và kết quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng;

- Quy định về việc NHNNVN phải nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm để công khai các thông tin về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng;

- Quy định NHNNVN thực hiện hạch toán kế toán theo các chuẩn mực kế toán của Việt Nam và áp dụng một số quy định kế toán nghiệp vụ đặc thù của Ngân hàng Trung ương sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.
5.5. Đánh giá tác động

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu về tính minh bạch trong hoạt động của NHNNVN ngày càng cao. Ngoài các yêu cầu công khai, minh bạch về thông tin, báo cáo thì minh bạch về tài chính cũng rất quan trọng. Để nâng cao tính minh bạch về tài chính của NHNNVN thì việc quy định theo hướng NHNNVN áp dụng theo các chuẩn mực kế toán của Việt Nam và áp dụng một số quy định kế toán nghiệp vụ đặc thù của Ngân hàng Trung ương rất quan trọng và cần thiết. Hiện nay hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã bước đầu được hình thành và tương đối phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. Tuy nhiên một số chuẩn mực kế toán quan trọng đối với hoạt động của NHNNVN như chuẩn mực kế toán công cụ tài chính chưa được ban hành. Vì vậy, trong trường hợp chưa có chuẩn mực kế toán Việt Nam thì việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế là cần thiết. Việc áp dụng hệ thống kế toán phù hợp với thông lệ quốc tế sẽ làm cho số liệu kế toán, tài chính của NHNNVN được chính xác, minh bạch hơn, từ đó sẽ nâng cao hiệu quả điều hành chính sách của NHNNVN cũng như nâng cao uy tín của NHNNVN.
5.6. Kết luận: 

Việc quy định các yêu cầu đối với NHNNVN để bảo đảm sự minh bạch, công khai và rõ ràng trong quản lý và thực thi nhiệm vụ của NHNNVN là rất quan trọng và có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Công khai và minh bạch hoá trong quản lý và thực thi nhiệm vụ là một yêu cầu đối với hoạt động của NHNNVN, phù hợp với thông lệ quốc tế và những cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm vừa qua.
6. Vấn đề 6 : Bảo hiểm tiền gửi

6.1. Xác định vấn đề

Hoạt động bảo hiểm tiền gửi  được coi là một cấu phần trong mạng lưới an toàn tài chính, theo đó Bảo hiểm tiền gửi nhằm mục tiêu hàng đầu là xử lý lợi ích của người gửi tiền khi có tổ chức tín dụng bị đổ vỡ.

Điều quan trọng trong xây dựng và phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt nam trước hết phải nhằm vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn tài chính, trong đó nội dung chủ yếu là nâng cao được sự phối hợp hoạt động và chia sẻ thông tin giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với các Tổ chức khác trong mạng lưới này, mà trước hết là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thứ hai là phải nâng cao được hiệu quả hoạt động của chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là thiết kế được một khuôn khổ quản trị phù hợp cho tổ chức này

6.2 Thực trạng

Việc phân công trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ thuộc mạng lưới an toàn tài chính cho các Cơ quan, tổ chức khác nhau giữa các nước không giống nhau. Tại hầu hết các nước, hoạt động bảo hiểm tiền gửi được thực hiện bởi một tổ chức riêng biệt. Trong 79 hệ thống BHTG được khảo sát, 70 được tổ chức như là các Tổ chức độc lập về pháp lý (trong đó 53 là cắc Cơ quan Nhà nước hoặc Doanh nghiệp Nhà nước, 17 là các tổ chức tư nhân), 9 được tổ chức như là Các Vụ, Cục của Ngân hàng Trung ương, của Bộ hoặc các Cơ quan Nhà nước khác. 
Tại Việt Nam, các nhiệm vụ Thanh tra giám sát an toàn, Người cho vay cuối cùng và trách nhiệm xử lý các TCTD khi gặp khó khăn được trao cho Ngân hàng Nhà nước. Trách nhiệm bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền được trao cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.  

Trước sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm Việt nam, Chính phủ và Quốc hội đều có ý kiến phải bổ sung vào các Luật ngân hàng một số các quy định liên quan đến hoạt động Bảo hiểm tiền gửi

6.3. Mục tiêu

Tăng cường quản lý nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong mối quan hệ với sự phát triển của hệ thống TCTD trên cơ sở kết hợp chặt chẽ với các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm thực hiện chức năng giám sát an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD.

6.4. Các phương án lựa chọn

- Phương án 6A: Chuyển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thành một đơn vị của Ngân hàng Nhà nước

- Phương án 6B: Trao cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

6.5. Đánh giá tác động

- Phương án 6A: Theo phương án này, Bảo hiểm tiền gửi sẽ trở thành một đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với tổ chức, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Phương án này có ưu điểm là sẽ tạo được điều kiện tốt hơn cho việc phối hợp các hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi với hoạt động chung của Ngân hàng Nhà nước với tư cách là các đơn vị trong mạng lưới an toàn tài chính, việc chia sẻ thông tin sẽ không còn là một trở ngại cho hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, cũng có thể có những mặt bất lợi như (i) Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm một chức năng là bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến vai trò của Ngân hàng Nhà nước với tư cách là Ngân hàng Trung ương và uy tín của Chính sách tiền tệ. (ii) Việc tập trung quá mức các nhiệm vụ liên quan đến an toàn tài chính vào một tổ chức duy nhất có thể dẫn đến việc hoạt động nghiệp vụ của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi không còn có được sự độc lập nhất định. (iii) Việc thay đổi tư cách pháp lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể dẫn đến việc phải thay đổi các văn bản hiện hành liên quan đến tổ chức, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt nam hiện nay. 
- Phương án 6B: Theo phương án này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động như một Tổ chức độc lập. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với một số các lĩnh vực quan trọng trong tổ chức, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Cụ thể Ngân hàng Nhà nước sẽ là Cơ quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi; phê duyệt các quy định nội bộ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi; đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm một số nhân sự chủ chốt của Bảo hiểm tiền gửi; thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu và tham gia Hội đồng quản trị ......
6.6. Kết luận và kiến nghị

Việc lựa chọn phương án 6B là phù hợp với yêu cầu hiện nay. Thực hiện theo phương án này, một mặt vẫn có thể bảo đảm để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có được sự chủ động, độc lập nhất định trong hoạt động đặc thù của mình, tạo được điều kiện để tăng cường sự phối hợp trong hoạt động giám sát theo chức năng và việc chia sẻ thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, mặt khác vẫn giải quyết được yêu cầu nâng cao quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và tiếp tục duy trì được những ưu điểm của mô hình hiện nay. 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
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